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1 21020031 Ngô Văn Tuân 02/09/2003 Nam 
Miễn 

thi 
10.0 3.0 Đạt 

Giải nhì Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

2 21020037 Nguyễn Đức Thuận 01/01/2003 Nam 
Miễn 

thi 
9.7 3.0 Đạt 

Giải nhì Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

3 21020007 Huỳnh Tiến Dũng 31/07/2003 Nam 
Miễn 

thi 
8.7 3.0 Đạt 

Giải nhì Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

4 21020033 Vũ Quốc Tuấn 01/11/2003 Nam 
Miễn 

thi 
8.7 3.0 Đạt 

Giải nhất Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

5 21020005 Đào Duy Chiến 23/03/2003 Nam 8.6 8.3 3.0 11.4 
Giải nhì Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

6 21020027 Phạm Thanh Sơn 29/04/2003 Nam 9.75 7.5 3.0 11.2 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

7 21020001 Nguyễn Việt Anh 12/12/2003 Nam 9.4 6.8 3.0 10.6 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

8 21020034 Hoàng Minh Thái 13/01/2003 Nam 9.75 6.7 3.0 10.6 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

9 21020029 Hoàng Minh Tú 17/08/2003 Nam 8.6 6.7 3.0 10.2 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

10 21020030 Nguyễn Anh Tú 18/07/2003 Nam 9.8 5.9 3.0 10 
Giải nhì Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

11 21020024 Dương Hồng Nam 20/03/2003 Nam 9 5.9 3.0 9.8 
Giải nhì Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

12 21020006 Bùi Tuấn Dũng 04/04/2003 Nam 9.6 5.5 3.0 9.7 
Giải Ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

13 21020035 Nguyễn Huy Thái 15/09/2003 Nam 9.6 5.5 3.0 9.7 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

14 21020010 Trần Thùy Dương 12/08/2003 Nữ 9.6 4.9 3.0 9.3 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

15 21020018 Trần Thị Thu Huệ 13/06/2003 Nữ 8.8 5.2 3.0 9.3 
Giải nhì Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

16 21020003 Phạm Văn Bình 01/01/2003 Nam 9.4 4.9 3.0 9.2 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

17 21020038 Nguyễn Ngọc Vũ 15/06/2003 Nam 9 4.9 3.0 9.1 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

18 21020015 Phạm Hoàng Hải 01/10/2003 Nam 9.25 4.5 3.0 8.9 
Giải nhì Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

19 21020019 Nguyễn Châu Khanh 06/05/2003 Nữ 6.6 5.0 3.0 8.5 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

20 21020032 Đỗ Minh Tuấn 12/05/2003 Nam 9.5 3.6 3.0 8.4 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

21 21020052 
Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh 

29/04/2003 Nữ 9.2 8.1   8.4 Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

22 21020036 Nguyễn Văn Thắng 18/07/2003 Nam 8.6 3.9 3.0 8.3 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

23 21020013 Lê Quang Đông 19/04/2003 Nam 9.5 3.5 3.0 8.3 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 
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24 21020076 Hoàng Văn Huy 17/10/2003 Nam 8.6 8.0   8.2 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

25 21020058 Trương Tuấn Dũng 18/10/2003 Nam 9.4 7.3   8 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSG cấp ĐHQGHN 
môn Tin học 

26 21020028 Trần Quang Tài 15/01/2003 Nam 9 3.2 3.0 7.9 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Toán học 

27 21020054 Nguyễn Minh Chiến 02/04/2003 Nam 8.6 7.3   7.7 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

28 21020059 Bùi Huy Dược 12/04/2003 Nam 8.8 6.9   7.4 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

29 21020065 Lê Hải Đăng 19/07/2003 Nam 9.2 6.7   7.4 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

30 21020017 Nguyễn Trung Hiếu 20/10/2003 Nam 9.6 2.0 3.0 7.3 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

31 21020090 Phùng Quang Tiến 16/10/2003 Nam 8 7.0   7.3 
TVCT đội tuyển dự kỳ 
thi chọn HSGQG môn 
Tin học 

32 21020051 Phạm Gia Việt Anh 05/02/2003 Nam 9 6.6   7.3 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

33 21020004 Nguyễn Công 15/07/2003 Nam 8 2.2 3.0 6.9 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

34 21020097 Phạm An Đức Vinh 12/08/2003 Nam 8.6 6.0   6.8 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

35 21020077 
Nguyễn Kim Quang 
Huy 

13/10/2003 Nam 9 5.5   6.6 
TVCT đội tuyển dự kỳ 
thi chọn HSGQG môn 
Tin học 

36 21020014 
Vương Trường 
Giang 

21/03/2003 Nam 9 0.9 3.0 6.3 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Toán học 

37 21020064 Nguyễn Thành Đạt 11/08/2003 Nam 8.4 5.3   6.3 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSG cấp ĐHQGHN 
môn Tin học 

38 21020089 Lê Thế Sơn 07/11/2003 Nam 8.8 4.9   6 
TVCT đội tuyển dự kỳ 
thi chọn HSGQG môn 
Tin học 

39 21020326 Bùi Minh Hoạt 06/09/2003 Nam 7.6 5.3   6 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

40 21020096 Phú Quốc Trung 24/01/2003 Nam 10 4.1   5.9 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

41 21020055 Trần Thùy Dung 22/07/2003 Nữ 9 4.4   5.8 
HCĐ Kỳ thi Olympic 
chuyên KHTN môn 
Tin học 

42 21020359 Phạm Quang Minh 29/11/2003 Nam 10 3.2   5.2 
Giải KK Kỳ thi chọn 
HSGQG môn Tin học 

43 21020394 Kiều Minh Tuấn 05/01/2003 Nam 10 3.2   5.2 
Giải nhì Kỳ thi HSG 
cấp Tỉnh/TP môn Tin 
học 

44 21020062 Lê Tuấn Đạt 17/12/2003 Nam 9.2 3.5   5.2 
TVCT đội tuyển dự kỳ 
thi chọn HSGQG môn 
Tin học 

45 21020057 Nguyễn Tiến Dũng 05/08/2003 Nam 9.25 3.2   5 
Giải ba Kỳ thi chọn 
HSG cấp ĐHQGHN 
môn Tin học 

Ấn định danh sách này có 45 sinh viên./. 
 


